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1 19515012 Trương Quang Tâm Nam 1967 Sài Gòn 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

2 19515013 Lưu Trần Xuân Mai Nữ 1975 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

3 19515043 Lê Hoàng Anh Nam 1973 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

4 19515059 Tống Việt Phương Nam 1974 Khánh Hòa 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

5 19515061 Lê Quang Phát Nam 1964 Sài Gòn 2002 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

6 19515064 Châu Quốc Phong Nam 1976 Trà Vinh 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

7 19515076 Phan Thành Dũng Nam 1970 Ninh Thuận 2002 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

8 19515093 Nguyễn Thị Hưng Nữ 1975 Thái Bình 2002 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

9 19515104 Nguyễn Đắc Minh Tâm Nam 1974 Sài Gòn 1999 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

10 19515107 Huỳnh Văn Hòa Nam 1968 Bình Chánh 2002 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

11 19515113 Phạm Thanh Hùng Nam 1966 Gia Định 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

12 195-15003 Võ Ngọc Ẩn Nam 1958 QN-ĐN 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

13 195-15009 Nguyễn Thanh Hoàng Nam 1972

Mỹ Quới - 

Tân Uyên 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

14 195-15018 Nguyễn Xuân Đại Nam 1966 Bình Thuận 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học
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15 195-15019 Nguyễn Vũ Thúy An Nữ 1974 Đà Nẵng 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

16 195-15031 Huỳnh Nguyễn ái Thương Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1999 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

17 195-15032 Nguyễn Hữu Tâm Nam 1968 Đà Nẳng 1999 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

18 195-15037 Dương Quang Phúc Nam 1969

Phú Xuân - 

Nhà Bè 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

19 195-15038 Phạm Thanh Quân Nam 1972 Kon Tum 1999 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

20 195-15039 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 1967 Sài Gòn 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

21 195-15040 Cao Cẩm Hào Nam 1972 Sài Gòn 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

22 195-15041 Phạm Thị Đông Dung Nữ 1975 Sài Gòn 1999 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

23 195-15049 Phạm Hữu Trung Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

24 195-15060 Trần Thế Hùng Nam 1972 Quảng Ngãi 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

25 195-15072 Huỳnh Thanh Tùng Nam 1973 An Giang 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

26 195-15078 Lê Thị Bạch Dung Nữ 1974 Sài Gòn 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

27 195-15079 Trần Thị Thanh Bình Nữ 1973 An Giang 1998 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

28 195-15081 Nguyễn Thị Thái Hòa Nữ 1969 Sài Gòn 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

29 195-15089 Chu Quốc Anh Nam 1972 Đồng Nai 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

30 195-15097 Diệp Tiểu Bình Nữ 1975 Khánh Hòa 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

31 195-15099 Lê Minh Hiền Nam 1975 Tiền Giang 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



32 195-15106 Nguyễn Chí Trung Nam 1972 Bến Tre 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

33 195-15111 Đỗ Viết Phương Thảo Nữ 1976 An Giang 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

34 195-15112 Lê Nguyên Dũng Nam 1968 Bình Định 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

35 195-15117 Dương Hiền Hậu Nam 1975 Vĩnh Long 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

36 195-15128 Thái Hoàng Cường Nam 1975 An Giang 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

37 195-15132 Nguyễn Tường Nam 1967 Phan Thiết 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

38 195-15136 Nguyễn Thị Miên Nữ 1975 Phan Rang 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

39 TĐN19702 Phạm Thanh Bình Nam 1975 Đồng Nai 2002 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

40 TĐN19703 Nguyễn ôn Hiền Danh Nam 1974 Biên Hòa 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

41 TĐN19704 Võ Tấn Dũng Nam 1973 Nghệ Tĩnh 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

42 TĐN19705 Trần Vũ Duy Đạt Nam 1975 Biên Hòa 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

43 TĐN19707 Nguyễn Văn Hiệp Nam 1962 Biên Hòa 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

44 TĐN19712 Lê Quang Hưng Nam 1968 Quảng Trị 2002 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

45 TĐN19716 Nguyễn Phúc Kiếm Nam 1974 Đồng Nai 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

46 TĐN19718 Trần Đình Lâm Nam 1970 Biên Hòa 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

47 TĐN19722 Đỗ Thị Bích Ngọc Nữ 1976 Biên Hòa 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

48 TĐN19724 Phạm Quốc Sử Nam 1970 Pleiku 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



49 TĐN19725 Huỳnh Ngọc Sắc Nam 1955 Bình Thuận 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

50 TĐN19726 Phạm Văn Sủng Nam 1975 Nam Hà 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

51 TĐN19732 Bùi Khánh Tiên Nam 1956

Phước Tuy-Bà 

Rịa 2000 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

52 TĐN19734 Lê Nguyễn Anh Tú Nữ 1975 Biên Hòa 2002 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

53 TĐN19706 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 1976 Bình Dương 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

54 TĐN19709 Đỗ Huy Hội Nam 1959 Đà Nẵng 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

55 TĐN19711 Nguyễn Thị Kim Huyên Nữ 1963 Long An 2001 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

56 TĐN19721 Nguyễn Văn Lừng Nam 1976 Hà Nội 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

57 Đặng Phan Long Nam 1960 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

58 Đỗ Thị Ngọc Dung Nữ 1970 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

59 Đỗ Thị Thanh Phương Nữ 1962 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

60 Bùi Đức Quỳnh Nam 1973 Hải Phòng 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

61 Châu Du Sos Nam 1972 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

62 Dương Thế Vũ Nam 1966 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

63 Huỳnh Thanh Hà Nam 1971 Thanh Hóa 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

64 Khuất Kim Chi Nữ 1972 Há Nội 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

65 Lê Như Hoành Nam 1968 Nghĩa Bình 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



66 Lê Phú Hiếu Nam 1956 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

67 Nguyễn Đình Ngọc Thu Nam 1968 Quảng Nam 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

68 Nguyễn Khánh Huy Nam 1970 Nghĩa Bình 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

69 Nguyễn Ngọc Minh Nam 1972 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

70 Nguyễn Thị Phương Mai Nam 1972 Qui Nhơn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

71 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 1971 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

72 Nguyễn Tri Quỳnh Nga Nữ 1968 Đông Hà 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

73 Nguyễn Tuấn Đăng Nam 1972 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

74 Nguyễn Văn Thanh Nam 1972 Quảng Nam 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

75 Nguyễn Vĩnh Phước Nam 1968 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

76

Phạm Hùng Cẩm 

Huyên Anh Nữ 1972 Tây Yên 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

77 Phạm Thị Như Hiền Nữ 1972 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

78 Từ Quang Huy Nam 1977 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

79 Trần Lê Vũ Phương Nam 1971 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

80 Trần Nguyên San Nam 1966 Sài Gòn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

81 Trịnh Thị Minh Tâm Nữ 1973 Cần Thơ 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

82 Vũ Ngọc Phượng Nữ 1967 An Nhơn 2003 1995 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học


